
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 
_______________________ 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________ 

Số:          /KH-UBND  Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2024             

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị  

các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn  

mãn tính, hen phế quản và rối loạn sức khoẻ tâm thần  

giai đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Ninh Thuận 
_________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Đề án dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim 

mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và rối loạn 

sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2024 - 2025.  

Ủy ban nhân đân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dự 

phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và rối loạn sức khoẻ tâm thần giai 

đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều trị để 

hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền bệnh, mắc bệnh, tàn tật và tử vong sớm do 

bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế 

quản (sau đây gọi tắt là bệnh không lây nhiễm) và rối loạn sức khoẻ tâm thần 

nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ của nhân dân và phát triển 

kinh tế, xã hội của đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Tăng tỷ lệ dự phòng, phát hiện, quản lý, điều trị người mắc bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần. 

2.2. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống để bảo đảm cung cấp dịch vụ 

phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

2.3. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, quản lý thông tin, 

thống kê báo cáo bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu 

tố nguy cơ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
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1. Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện các 

chính sách 

1.1. Sở Y tế: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường 

hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ nguồn lực để tổ 

chức triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị các bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần nhằm đạt được các mục tiêu của 

địa phương trên cơ sở các mục tiêu quốc gia. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa có liên 

quan tuyến tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các chương trình, 

hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Phối hợp với các vụ, cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị rà soát, 

hoàn thiện các chính sách, quy định liên quan đến phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm và rối loại sức khỏe tâm thần: triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn 

triển khai các dịch vụ phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng 

cao sức khỏe do Trạm Y tế cấp xã thực hiện, trong đó có nội dung tư vấn, dự 

phòng, sàng lọc phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm 

thần do ngân sách nhà nước chi trả; Rà soát, xây dựng hướng dẫn cơ chế tài 

chính để bảo đảm cho việc quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại Trạm Y tế 

cấp xã. 

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch và các chính sách 

liên quan. 

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn 

sức khoẻ tâm thần tại địa bàn quản lý. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ nguồn lực để tổ chức triển 

khai hoạt động dự phòng, phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần nhằm đạt được các mục tiêu của tỉnh. 

2. Đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân 

chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý điều 

trị người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

2.1. Nội dung truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân: 
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- Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và các quy định có liên 

quan đến công tác dự phòng, nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm và quản lý điều 

trị người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

- Các yếu tố nguy cơ gây mắc bệnh và các biện pháp phòng, chống yếu tố 

nguy cơ, dự phòng mắc các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, phổi tắc 

nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

- Các dấu hiệu sớm, dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh không lây nhiễm. 

- Các biện pháp phát hiện sớm như: người dân tự đánh giá nguy cơ; khám 

sức khỏe định kỳ; thường xuyên kiểm tra cân nặng, đo chiều cao, vòng eo, huyết 

áp và xét nghiệm đường máu; khám sàng lọc một số bệnh không lây nhiễm. 

Chú trọng hướng dẫn người dân biết cách phát hiện các dấu hiệu sớm của 

tăng huyết áp, nguy cơ tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 

hen phế quản, một số bệnh ung thư. 

- Các biểu hiện của bệnh không lây nhiễm và biến chứng; các biện pháp 

điều trị và cách phòng ngừa biến chứng; hướng dẫn chăm sóc và tuân thủ điều 

trị khi mắc bệnh không lây nhiễm. 

- Các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu sớm nghi ngờ mắc bệnh, cách dự phòng 

bệnh, biện pháp phát hiện sớm và chăm sóc, tuân thủ điều trị bệnh tâm thần 

phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và một số rối loạn sức khỏe tâm 

thần phổ biến khác. 

2.2. Hình thức thực hiện: 

- Xây dựng tài liệu để truyền thông, cung cấp thông tin và hướng dẫn 

người dân; đa dạng hóa các tài liệu truyền thông, chú trọng các tài liệu truyền 

thông có hiệu quả cao, tính lan truyền mạnh mẽ và được ứng dụng nhiều hiện 

nay. 

- Tổ chức tập huấn về truyền thông, cung cấp thông tin cho cán bộ y tế 

tuyến cơ sở và cán bộ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để triển khai 

có hiệu quả các hoạt động truyền thông đến người bệnh và cộng đồng. 

- Truyền thông, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan báo chí để thực hiện các chương trình, hoạt động truyền 

thông; mời phóng viên tham gia các hoạt động thực tế để viết tin, bài; tổ chức 

hội nghị, hội thảo cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần cho các cơ quan báo chí. 

- Truyền thông, cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như đài phát thanh và truyền hình, báo in, báo điện tử. 
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- Truyền thông, cung cấp thông tin, khuyến cáo phòng, chống bệnh không 

lây nhiễm trên các trang thông tin điện tử chuyên ngành, trang thông tin điện tử 

của các cơ sở y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thực hiện truyền thông, cung cấp thông tin trên hệ thống loa truyền 

thanh xã, phường. 

- Thực hiện tư vấn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở y tế hoặc tại cộng đồng 

bởi cán bộ y tế và cộng tác viên. 

- Tổ chức các chương trình truyền thông đặc thù; các cuộc thi tìm hiểu 

bằng nhiều hình thức; truyền thông lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe, khám sàng lọc, khám sức khỏe, trong hoạt động các câu lạc bộ sức khỏe 

và câu lạc bộ người bệnh phù hợp. 

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông trọng điểm nhân các 

ngày/sự kiện về sức khỏe, phòng, chống bệnh tật thế giới và của Việt Nam. 

2.3. Đối tượng: mọi người dân, ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên và người 

có nguy cơ cao mắc bệnh (xác định tùy theo từng bệnh), người mắc bệnh. 

3. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng, phát hiện, quản lý 

điều trị người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

3.1. Cung cấp dịch vụ sàng lọc phát hiện sớm bệnh 

a) Nội dung: 

Tổ chức cung cấp các dịch vụ khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, đo các 

chỉ số và thực hiện các nghiệm pháp phù hợp để phát hiện sớm bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm: 

- Phát hiện sớm tăng huyết áp, bệnh tim mạch. 

- Phát hiện sớm đái tháo đường. 

- Phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

- Phát hiện sớm ung thư, tập trung sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử 

cung, ung thư vú, ung thư đại trực tràng và một số bệnh ung thư phổ biến khác. 

- Phát hiện sớm tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, sa sút trí tuệ và 

một số rối loạn sức khỏe tâm thần phổ biến khác. 

b) Hình thức thực hiện: 

- Thực hiện sàng lọc thường xuyên khi người dân đến sử dụng dịch vụ tại 

các cơ sở y tế, đặc biệt tại Trạm Y tế cấp xã. 

- Sàng lọc thông qua hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân; 

khuyến khích người dân, đặc biệt người nguy cơ cao chủ động đến các cơ sở y tế 

để định kỳ kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm, sàng lọc bệnh. 
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- Sàng lọc lồng ghép trong chăm sóc, quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh, 

sinh viên tại các cơ sở giáo dục, trong khám bệnh nghề nghiệp tại các cơ quan, 

tổ chức, trong khám quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, trong hoạt động thăm 

hộ gia đình hoặc sàng lọc cho phụ nữ có thai lồng ghép với khám thai. 

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch sàng lọc phù hợp nhân các ngày, 

sự kiện sức khỏe thế giới và của Việt Nam. 

- Tổ chức các chương trình, hoạt động sàng lọc phát hiện bệnh tại cộng 

đồng phù hợp với yêu cầu và điều kiện của địa phương. 

c) Đối tượng: người dân mọi độ tuổi, ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên và 

người có nguy cơ cao mắc bệnh (xác định tùy theo từng bệnh). 

3.2. Theo dõi, tư vấn, dự phòng cho người nguy cơ cao và tiền bệnh 

a) Nội dung: 

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra định kỳ, tư vấn, dự phòng cho người tiền 

bệnh và người có nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm và một số rối loạn 

sức khỏe tâm thần. 

- Theo dõi, tư vấn, dự phòng cho người thừa cân, béo phì. 

- Quản lý dự phòng cho người có nguy cơ tim mạch. 

- Tư vấn, can thiệp cai nghiện thuốc lá. 

- Sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do 

uống rượu, bia. 

- Lập phiếu theo dõi, tư vấn tâm lý cho người có nguy cơ cao mắc rối loạn 

tâm thần. 

b) Hình thức: lồng ghép hoạt động trong quản lý, chăm sóc sức khỏe trẻ 

em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; quản lý sức khỏe người lao 

động tại các cơ quan, tổ chức; quản lý sức khỏe người cao tuổi; quản lý, theo dõi 

sức khỏe người dân tại cộng đồng, tại Trạm Y tế cấp xã và các cơ sở y tế liên 

quan. 

c) Đối tượng: người được xác định có nguy cơ cao, tiền bệnh. 

3.3. Quản lý điều trị cho người mắc bệnh 

a) Nội dung: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức cung cấp các dịch 

vụ chẩn đoán, điều trị, chăm sóc theo quy định và theo phân cấp chuyên môn kỹ 

thuật đối với các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

b) Đối tượng: người mắc bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm 

thần. 
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4. Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ dự phòng, 

phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm 

thần 

4.1. Củng cố, tăng cường mạng lưới phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

- Tuyến tỉnh: rà soát, phân công nhiệm vụ, nâng cao năng lực cho các 

khoa, phòng, bộ phận chuyên môn liên quan tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tổ chức triển khai hoạt động phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn theo quy định. 

- Tuyến huyện: phân công nhiệm vụ cho các khoa, phòng, bộ phận chuyên 

môn và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế cấp huyện để thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn. 

- Trạm Y tế cấp xã: 

+ Phân công cán bộ thực hiện hoạt động phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm; triển khai nhiệm vụ thường quy phòng, chống bệnh không lây nhiễm của 

nhân viên y tế thôn, bản; bảo đảm cung cấp các dịch vụ truyền thông, tư vấn, dự 

phòng, sàng lọc phát hiện, quản lý điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm và 

rối loạn sức khỏe tâm thần theo quy định. 

+ Phân công cán bộ để tổ chức quản lý người bệnh tâm thần; chỉ đạo nhân 

viên y tế và cộng tác viên y tế thôn, bản tham gia thực hiện tư vấn tâm lý, phục 

hồi chức năng, tái hòa nhập xã hội, đôn đốc uống thuốc ngoại trú của người 

bệnh tâm thần tại cộng đồng. 

4.2. Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho công tác dự phòng, phát 

hiện, quản lý điều trị người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm 

thần 

a) Cung cấp tài liệu, công cụ hướng dẫn người dân phát hiện các dấu hiệu 

sớm của bệnh và biết tự hỗ trợ, tự quản lý, chăm sóc khi mắc các bệnh không 

lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

b) Cung cấp và hướng dẫn quy trình, công cụ sàng lọc, phát hiện sớm tăng 

huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế 

quản, một số bệnh ung thư. 

c) Cung cấp và hướng dẫn tư vấn về dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực 

cho người mắc bệnh và cho cộng đồng; Hướng dẫn tư vấn cho người mắc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản; Hướng dẫn về tư vấn, trị liệu tâm lý, 

chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư. 

d) Hướng dẫn chuyên môn cho các cơ sở chuyên khoa tâm thần; hướng 

dẫn về tâm lý trị liệu cho điều trị, chăm sóc bệnh nhân rối loạn sức khỏe tâm 
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thần; cung cấp và hướng dẫn dự phòng, sàng lọc phát hiện, khám, quản lý điều 

trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh rối loạn sức khỏe tâm thần tại 

cơ sở y tế tuyến huyện, Trạm Y tế cấp xã và tại cộng đồng. 

4.3. Tập huấn nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện và quản lý điều 

trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần: 

a) Cung cấp tài liệu tập huấn chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở về dự 

phòng, phát hiện, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch, 

bệnh đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, một số bệnh 

ung thư; tài liệu tập huấn về dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý các rối 

loạn sức khỏe tâm thần cho bác sỹ đa khoa và cán bộ y tế tại tuyến huyện và 

tuyến xã. 

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn lồng ghép về dự phòng, phát hiện, chẩn 

đoán, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm: 

- Củng cố mạng lưới đào tạo, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do 

Viện, Trường, Bệnh viện trung ương tổ chức để đào tạo, tập huấn cho đội ngũ 

cán bộ y tế/ giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh. 

- Giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ 

y tế tuyến tỉnh, huyện, xã liên quan về dự phòng, phát hiện, chẩn đoán, quản lý 

điều trị tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính, hen phế quản và một số bệnh ung thư. 

c) Đào tạo, tập huấn về chăm sóc sức khỏe tâm thần: 

- Củng cố mạng lưới đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần; thực hiện, 

tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu cho bác sỹ chuyên khoa tâm thần. 

- Triển khai chương trình đào tạo, tập huấn cho bác sỹ đa khoa tại tuyến 

huyện để đủ năng lực khám, điều trị một số rối loạn sức khỏe tâm thần; chương 

trình tập huấn cho bác sỹ đa khoa và cán bộ y tế xã về khám, quản lý và cấp 

thuốc ngoại trú cho người bệnh tâm thần theo quy định; chương trình tập huấn 

cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản về sử dụng bộ công cụ sàng lọc và 

phát hiện dấu hiệu sớm của các rối loạn sức khỏe tâm thần. 

4.4. Bảo đảm thuốc và trang thiết bị 

a) Bảo đảm trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong 

chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

tại các cơ sở y tế theo quy định. 

b) Bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư thiết yếu cho chẩn đoán, quản lý 

điều trị các bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi 

trả: 
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- Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn Trạm Y tế cấp 

xã thực hiện dự trù thuốc đầy đủ; đồng thời tổng hợp, lập kế hoạch nhu cầu sử 

dụng và cung ứng thuốc theo quy định. Bảo đảm các Trạm Y tế cấp xã thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh có đủ thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, tâm 

thần, phân liệt, động kinh, trầm cảm theo danh mục thuốc do Bộ Y tế quy định. 

- Bảo đảm sinh phẩm, thực hiện xét nghiệm đường máu mao mạch cho 

quản lý điều trị bệnh đái tháo đường tại Trạm Y tế cấp xã theo quy định. 

4.5. Kiểm tra, giám sát và đánh giá 

- Triển khai định kỳ, thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ 

chuyên môn kỹ thuật cho các tuyến. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu đề án theo hướng dẫn của trung ương. 

4.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tập huấn và khám chữa 

bệnh từ xa (telemedicine). 

b) Triển khai hệ thống thông tin để quản lý sức khỏe người dân, quản lý 

bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu 

giữa các tuyến, các đơn vị và đồng bộ thông tin với các phần mềm, ứng dụng, 

chương trình liên quan. 

c) Cung cấp các trang thông tin điện tử và phần mềm, ứng dụng phù hợp 

để chia sẻ thông tin, cảnh báo sức khỏe, hỗ trợ, tư vấn người dân thực hành dinh 

dưỡng hợp lý và tăng cường vận động thể lực, giúp người dân tự đánh giá nguy 

cơ mắc bệnh, thay đổi hành vi lối sống; hướng dẫn người bệnh và người chăm 

sóc tự quản lý bệnh tại gia đình. 

5. Phát triển hệ thống giám sát, quản lý thông tin bệnh không lây 

nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và yếu tố nguy cơ gây bệnh 

Mục đích: xây dựng hệ thống giám sát lồng ghép trong hệ thống thông tin 

y tế quốc gia để thu thập, theo dõi, dự báo và giám sát yếu tố nguy cơ, số mắc 

bệnh và tử vong, đáp ứng của hệ thống y tế và hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

5.1. Nâng cao năng lực hệ thống giám sát, quản lý thông tin 

a) Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện bộ chỉ số quốc gia về giám sát bệnh 

không lây nhiễm, bổ sung các chỉ số theo dõi, giám sát theo lĩnh vực, chỉ số 

giám sát yếu tố môi trường. 
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b) Tổ chức quản lý các thông tin, số liệu và phổ biến, cung cấp trên các 

trang web chuyên ngành; định kỳ công bố các ấn phẩm thống kê, thông tin, số 

liệu về yếu tố nguy cơ, bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn về giám sát bệnh không lây nhiễm và rối 

loạn sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế thuộc hệ dự phòng và điều trị các tuyến, 

bao gồm tập huấn về tổ chức thực hiện giám sát, điều tra thu thập, quản lý thông 

tin số liệu, giám sát nguyên nhân tử vong và ghi nhận bệnh. Tập huấn cho mạng 

lưới y tế tuyến tỉnh đến tuyến xã để nâng cao chất lượng thống kê báo cáo định 

kỳ về bệnh không lây nhiễm theo chế độ báo cáo thống kê của Bộ Y tế. 

5.2. Triển khai giám sát yếu tố nguy cơ 

- Định kỳ tổ chức các điều tra, khảo sát để thu thập, theo dõi, đánh giá 

thực trạng và chiều hướng các yếu tố nguy cơ phổ biến của bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

- Căn cứ theo yêu cầu và điều kiện thực tế của từng lĩnh vực, các đơn vị 

có thể thực hiện các điều tra, nghiên cứu chuyên biệt trong một số lĩnh vực. 

5.3. Triển khai giám sát ghi nhận ung thư 

Triển khai ghi nhận ung thư và các biện pháp giám sát bệnh ung thư để 

cung cấp các số liệu chuẩn hóa về ung thư: 

a) Thành lập mạng lưới ghi nhận ung thư, phát triển các đơn vị ghi nhận 

ung thư theo mô hình ghi nhận ung thư dựa trên quần thể. 

b) Cung cấp hướng dẫn, quy trình ghi nhận ung thư và nâng cao năng lực 

cho cán bộ ghi nhận ung thư về thu thập, mã hóa và quản lý số liệu. 

c) Thực hiện thu thập, phân tích, quản lý thông tin về ung thư; định kỳ 

báo cáo, công bố số liệu về tình hình mắc bệnh, tử vong, kết quả các hoạt động 

phòng, chống ung thư và các chỉ số liên quan. 

5.4. Triển khai giám sát tử vong 

Thực hiện sử dụng hệ thống giám sát tử vong để thu thập và phân tích số 

liệu về nguyên nhân tử vong trên toàn quốc phục vụ cho báo cáo Mục tiêu phát 

triển bền vững (SDG) của Việt Nam về giảm tử vong do bệnh không lây nhiễm. 

a) Hoàn thiện công cụ, quy trình xác định nguyên nhân tử vong, đăng ký, 

thống kê tử vong đối với các trường hợp tử vong tại cơ sở y tế và ngoài cơ sở y 

tế. 

b) Tăng cường năng lực, hoàn thiện công cụ, quy trình, nâng cao chất 

lượng thống kê, ghi chép, xác định nguyên nhân tử vong của Trạm Y tế cấp xã 

để phục vụ cho thống kê tử vong. 
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c) Triển khai thu thập, thống kê nguyên nhân tử vong do bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên cơ sở thu thập thông tin từ hệ thống 

thống kê báo cáo cáo tử vong của Trạm Y tế cấp xã. 

5.5. Giám sát đáp ứng của hệ thống y tế 

Định kỳ, thường xuyên thu thập, báo cáo các thông tin, số liệu về kết quả 

hoạt động và đáp ứng của hệ thống y tế trong phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần. 

a) Triển khai hiệu quả công tác báo cáo thống kê về bệnh không lây 

nhiễm được quy định tại Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế: 

- Áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê, báo cáo các tuyến, bảo 

đảm áp dụng thống nhất một hệ thống quản lý thông tin, thống kê báo cáo về 

bệnh không lây nhiễm trên toàn quốc; kết nối đồng bộ giữa phần mềm quản lý 

khám chữa bệnh với phần mềm báo cáo bệnh không lây nhiễm. 

- Định kỳ thu thập, thống kê, báo cáo số liệu về kết quả dự phòng, sàng 

lọc, phát hiện, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm 

thần từ tất cả các Trạm Y tế cấp xã và các cơ sở y tế liên quan trên toàn quốc. 

b) Tổ chức định kỳ khảo sát đánh giá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế 

đối với bệnh không lây nhiễm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: 

1. Nguồn ngân sách nhà nước 

- Nguồn ngân sách sự nghiệp: kinh phí được bố trí từ nguồn chi ngân sách 

sự nghiệp địa phương theo phân cấp ngân sách, trong đó ngân sách tại địa 

phương bố trí cho triển khai kế hoạch tại địa phương để bảo đảm thực hiện được 

các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ của đề án. Căn cứ kế hoạch, đề án được giao 

các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng 

hợp trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nguồn đầu tư công: thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công. 

2. Nguồn do quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 

3. Nguồn Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Nguồn xã hội hóa. 

5. Nguồn hợp pháp khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-37-2019-tt-byt-quy-dinh-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-y-te-433455.aspx


11 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: 

- Đầu mối xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dự phòng, phát 

hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính, hen phế quản và rối loạn sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2024 - 

2025 tại tỉnh Ninh Thuận; theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tổ chức triển khai thực hiện. 

- Phối hợp Sở Tài chính xây dựng kinh phí hoạt động dự phòng, phát hiện 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần.   

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan triển khai các hoạt động thuộc 

lĩnh vực phụ trách. 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Viện, Bệnh viện trung ương tổ 

chức để đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt tuyến tỉnh. 

- Cung cấp các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật và chỉ đạo, tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan về dự phòng, phát hiện sớm, 

chẩn đoán, điều trị, quản lý người bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe 

tâm thần. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần theo phân cấp chuyên 

môn kỹ thuật. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, cung 

cấp thông tin, hướng dẫn người dân; dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị người 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. 

- Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho 

tuyến dưới trong dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh không lây 

nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và trong khám bệnh, chữa 

bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại các cơ sở y tế. 

- Tăng cường triển khai hệ thống giám sát, quản lý thông tin bệnh không 

lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần và yếu tố nguy cơ gây bệnh; hoàn thiện và 

nâng cao năng lực hệ thống giám sát, quản lý thông tin; triển khai giám sát yếu 

tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, giám sát đáp 

ứng của hệ thống y tế. 

- Tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình theo hướng dẫn và thực hiện báo 

cáo thống kê tử vong theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế để cung cấp 

thông tin, số liệu cho giám sát tử vong do bệnh không lây nhiễm; Duy trì chế độ 

báo cáo định kỳ các bệnh không lây nhiễm. 
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- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê, báo cáo các 

tuyến, bảo đảm áp dụng thống nhất một hệ thống quản lý thông tin, thống kê báo 

cáo về bệnh không lây nhiễm và kết nối đồng bộ giữa phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh với phần mềm báo cáo bệnh không lây nhiễm. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

triển khai thực hiện kế hoạch, đề án. Định kỳ sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện 

và tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Sở Tài chính: 

 Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh bố trí từ dự toán đầu năm để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và rối loạn sức khoẻ tâm 

thần giai đoạn 2024 - 2025 tại tỉnh Ninh Thuận trong khả năng cân đối ngân 

sách địa phương và bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố và các ban, ngành liên quan xây 

dựng kế hoạch, bố trí đủ ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực 

hiện Đề án và các nội dung khác của hoạt động dự phòng, phát hiện, quản lý 

điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dự phòng, phát hiện, 

quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính, hen phế quản và rối loạn sức khoẻ tâm thần giai đoạn 2024 - 

2025 tại tỉnh Ninh Thuận. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển 

khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả và theo đúng quy định./.  

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; 
- Cục Y tế dự phòng; (b/c) 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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